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Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 25/9/2017  

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo tin của Trung tâm DBKTTVTW)
1. Tin cuối cùng về ATNĐ:

Chiều 25/09, sau khi đi vào khu vực các tỉnh Quảng Ninh-Hải Phòng áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp. Sau đó vùng áp thấp tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và suy yếu, tan dần. 

Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

2. Thời tiết ngày và đêm 26/9:
- Bắc Bộ: Nhiều mây, không mưa.
- Tây Bắc Bộ: Sáng có mưa rào rải rác, trưa chiều trời nắng.
- Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 24/9 đến 19h00 ngày 25/9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, riêng Thanh Hóa có mưa rất to, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:
	Chi Nê (Hòa Bình)
	135 mm
	
	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	115 mm

	Yên Thủy (Hòa Bình)
	101 mm
	
	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	123 mm

	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	109 mm
	
	Như Xuân (Thanh Hóa)
	131 mm

	Hải Dương (Hải Dương)
	75 mm
	
	Lèn (Thanh Hóa)
	140 mm

	Cúc Phương (Ninh Bình)
	84 mm
	
	Giàng (Thanh Hóa)
	126 mm


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 25/9 đến 07h00 ngày 26/9, khu vực miền núi phía Bắc có mưa, lượng mưa trung bình dưới 30mm, riêng Lào Cai có nơi mưa to đến rất to. Một số trạm có lượng lơn hơn như: 
	Bắc Hà (Lào Cai)
	78 mm
	
	Vĩnh Yên (Lào Cai)
	63 mm

	Cốc Ly (Lào Cai)  
	136 mm
	
	Yên Bình (Hà Giang) 
	74 mm

	Mường Khương (Lào Cai)
	76 mm
	
	
	


3. Lượng mưa 3 ngày: Từ 19h00 ngày 22/9 đến 19h00 ngày 25/9, khu vực Đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ, lượng mưa phổ biến từ 70-100 mm; một số trạm có mưa lớn hơn như:
	Chi Nê (Hòa Bình)
	135 mm
	
	Sầm Sơn (Thanh Hóa)
	160 mm

	Hòn Dấu (Hải Phòng)
	140 mm
	
	Lèn (Thanh Hóa)
	140 mm

	Thanh Hóa (Thanh Hóa)
	133 mm
	
	
	


III. THỦY VĂN


1. Các sông Bắc Bộ:
Mực nước trên sông Thao, hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình đang xuống. Lúc 07h00 ngày 26/9, mực nước sông Hồng tại Hà Nội là 3,58m, mực nước sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,58m.

Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Hồng và sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm; đến 7h00 ngày 27/9, mực nước tại Hà Nội có khả năng xuống mức 3,52 m; đến 19h00 ngày 25/9, mực nước tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,51 m.
2. Các sông Trung Bộ, Tây Nguyên:
Mực nước các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên đang ở mức thấp và biến đổi chậm. Riêng các sông ở Ninh Thuận và Bắc Bình Thuận có khả năng xuất hiện lũ nhỏ.
3. Các sông Nam Bộ:
Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang xuống theo triều, mực nước sông Đồng Nai biến đổi chậm. Mực nước cao nhất ngày 25/9 trên sông Tiền tại Tân Châu: 3,19m; trên sông Hậu tại Châu Đốc: 2,77m.
Dự báo: Trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long tiếp tục xuống theo triều. Đến ngày 29/9, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu xuống mức 3,10m (dưới BĐ1); tại Châu Đốc xuống mức 2,70m (dưới BĐ1).
IV. HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy điện:

1.1. Hồ chứa thủy điện trên lưu vực sông Hồng:

	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	MNDBT

(m)
	Ghi chú

	Sơn La
	7h
	25/9
	214,48
	118,05
	2.253
	1.975
	215,0
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	26/9
	214,63
	117,17
	961
	961
	
	

	Hòa Bình
	7h
	25/9
	116,81
	13,33
	2.170
	2.170
	117,0
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	26/9
	116,71
	13,33
	1.050
	2.170
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	25/9
	118,40
	49,83
	624
	410
	120,0
	Đóng các cửa xả đáy

	
	7h
	26/9
	118,30
	50,11
	479
	586
	
	

	Thác Bà
	7h
	25/9
	57,95
	24,30
	0
	460
	58,0
	Mở 02 cửa xả mặt 

	
	7h
	26/9
	57,89
	24,30
	293
	455
	
	


b) Hồ chứa thủy điện khác:
Theo báo cáo ngày 25/9/2017 của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Bộ Công thương, hiện có 19/163 hồ đang xả qua tràn, cụ thể:

- Khu vực Bắc Bộ có 06/62 hồ đang vận hành xả qua tràn, gồm: Hồ Thác Bà đang vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn với lưu lượng 100 m3/s; có 05 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn: Thái An (20 m3/s), Bắc Hà (70 m3/s), Vĩnh Hà (35 m3/s), Hồ Bốn (10 m3/s), Thác Xăng (27 m3/s). 
- Khu vực Bắc Trung Bộ có 01/14 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả nước qua tràn là hồ Bá Thước: 287 m3/s.
- Khu vực Tây Nguyên có 11/61 hồ đang vận hành xả qua tràn, gồm: 
+ Có 05 hồ chứa vận hành theo quy trình liên hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ: Đa Nhim: 25 m3/s; Đại Ninh: 20 m3/s; Đồng Nai 5: m3/s;  Đăk R’Tih (b1): m3/s; Đăk R’Tih (b2): m3/s; 

+ Có 06 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn, lưu lượng xả/lưu lượng về hồ (m3/s): Đa Dâng 2: 19 m3/s; Đăk Nông 2: 15 m3/s; Ia Grai 2: 32 m3/s; Ia Grai 3: 60 m3/s; Đrây Hlinh 1: 60 m3/s; Bảo Lộc: 18 m3/s.
- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có 01/26 hồ chứa vận hành theo quy trình đơn hồ xả qua tràn là hồ Thượng Sông Ông: 23 m3/s.
2. Hồ chứa thủy lợi khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Theo báo cáo của Tổng cục Thủy lợi: tình hình tích nước các hồ chứa thủy lợi không thay đổi so với báo cáo nhanh ngày 24/9/2017; các hồ chứa vừa và lớn do Công ty Khai thác CTTL quản lý đang vận hành theo đúng quy trình đã được phê duyệt; các hồ chứa nhỏ do các địa phương quản lý tiếp tục theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình; đến nay, chưa có báo cáo về sự cố mất an toàn công trình của các địa phương. 
V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ VỚI ATNĐ
1. Trung ương:

- Sáng 25/9/2017, Ủy viên thường trực Trần Quang Hoài đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan để sẵn sàng triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ, mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất. 
- Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đã có Công điện số 70/CĐ-TW hồi 9h15 ngày 25/9/2017 gửi Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng và Thái Bình đề nghị triển khai các biện pháp cấp bách sẵn sàng ứng phó khi áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền.
- Tổng cục Thủy lợi đã có công điện số 05/CĐ-TCTL-QLCT hồi 7h00 ngày 25/9/2017 gửi các tỉnh, thành phố Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đề nghị đề phòng ngập úng và bảo đảm an toàn hồ chứa thủy lợi, đối phó với ảnh hưởng của ATNĐ.

- Bộ Công thương, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải và Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã có công điện, văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc sẵn sàng lực lượng triển khai các biện pháp ứng phó với ATNĐ.
- Trung tâm Dự báo KTTV Trung ương thường xuyên cung cấp các bản tin dự báo về ATNĐ và cảnh báo mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó.

- Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên đưa tin về diễn biến ATNĐ và công tác chỉ đạo ứng phó.
2. Địa phương: Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố ven biển trong phạm vi có nguy cơ ảnh hưởng của ATNĐ đã triển khai thực hiện các công điện của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tổ chức trực ban nghiêm túc. 
Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Quảng Ninh, Tuyên Quang đã có Công điện, văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc chủ động các biện pháp ứng phó ATNĐ; thành phố Hải Phòng đã có lệnh cấm biển và tạm ngừng các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trên các khu vực biển đảo./.
	Nơi nhận:

- Bộ trưởng-Trưởng ban (để b/c);

- TTr-Phó TBTT (để b/c);

- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);

- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng UBQGTKCN;

- Các Tổng cục: Thủy sản, Thủy lợi, PC thiên tai;

- Các cục: QLXDCT, Trồng trọt;

- Lưu VT.
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